
Phụ lục 1

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Tên VTVL Ngạch công chức Mã VTVL Ghi chú

NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM: LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

1 Giám đốc Sở Chuyên viên chính SXD-LĐQL-1

2 Phó Giám đốc Sở Chuyên viên chính SXD-LĐQL-2

3 Chi cục trưởng 
Chuyên viên, 

Chuyên viên chính
SXD-LĐQL-3

4 Phó Chi cục trưởng 
Chuyên viên, 

Chuyên viên chính
SXD-LĐQL-4

5 Chánh Văn phòng
Chuyên viên, 

Chuyên viên chính
SXD-LĐQL-5

6 Phó Chánh Văn phòng
Chuyên viên, 

Chuyên viên chính
SXD-LĐQL-6

7 Chánh Thanh tra
Thanh tra viên, 

Thanh tra viên chính
SXD-LĐQL-7

8 Phó Chánh Thanh tra
Thanh tra viên, 

Thanh tra viên chính
SXD-LĐQL-8

9 Trưởng phòng thuộc Sở
Chuyên viên, 

Chuyên viên chính
SXD-LĐQL-9

10 Phó Trưởng phòng thuộc Sở
Chuyên viên, 

Chuyên viên chính
SXD-LĐQL-10

11 Trưởng phòng thuộc Chi cục
Chuyên viên, 

Chuyên viên chính
SXD-LĐQL-11

12 Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục
Chuyên viên, 

Chuyên viên chính
SXD-LĐQL-12

NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM: CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

13 Chuyên viên chính Quản lý nhà ở Chuyên viên chính SXD-CMNV-1

14 Chuyên viên Quản lý nhà ở Chuyên viên SXD-CMNV-2

15 Chuyên viên chính Quản lý công sở Chuyên viên chính SXD-CMNV-3

16 Chuyên viên Quản lý công sở Chuyên viên SXD-CMNV-4

17
Chuyên viên chính Quản lý thị trường bất

động sản
Chuyên viên chính SXD-CMNV-5

18
Chuyên viên Quản lý thị trường bất động sản

Chuyên viên SXD-CMNV-6

19 Chuyên viên chính Quản lý hạ tầng kỹ thuật Chuyên viên chính SXD-CMNV-7

20 Chuyên viên Quản lý hạ tầng kỹ thuật Chuyên viên SXD-CMNV-8

21
Chuyên viên chính Quản lý Quy hoạch xây

dựng
Chuyên viên chính SXD-CMNV-9

22 Chuyên viên Quản lý Quy hoạch xây dựng Chuyên viên SXD-CMNV-10
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STT Tên VTVL Ngạch công chức Mã VTVL Ghi chú

23
Chuyên viên chính Quản lý Quy hoạch kiến

trúc
Chuyên viên chính SXD-CMNV-11

24 Chuyên viên Quản lý Quy hoạch kiến trúc Chuyên viên SXD-CMNV-12

25 Chuyên viên chính Quản lý phát triển đô thị Chuyên viên chính SXD-CMNV-13

26 Chuyên viên Quản lý phát triển đô thị Chuyên viên SXD-CMNV-14

27
Chuyên viên chính Quản lý hoạt động đầu tư

xây dựng
Chuyên viên chính SXD-CMNV-15

28
Chuyên viên Quản lý hoạt động đầu tư xây

dựng
Chuyên viên SXD-CMNV-16

29
Chuyên viên chính Quản lý vật liệu xây dựng

Chuyên viên chính SXD-CMNV-17

30 Chuyên viên Quản lý vật liệu xây dựng Chuyên viên SXD-CMNV-18

31
Chuyên viên chính Quản lý chất lượng công

trình
Chuyên viên chính SXD-CMNV-19

32 Chuyên viên Quản lý chất lượng công trình Chuyên viên SXD-CMNV-20

33
Chuyên viên chính Hoạt động quản lý kiểm

tra nghiệm thu công trình
Chuyên viên chính SXD-CMNV-21

34
Chuyên viên Hoạt động quản lý kiểm tra

nghiệm thu công trình
Chuyên viên SXD-CMNV-22

35 Chuyên viên chính Xử lý sự cố công trình Chuyên viên chính SXD-CMNV-23

36 Chuyên viên Xử lý sự cố công trình Chuyên viên SXD-CMNV-24

NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM: CHUYÊN 

MÔN DÙNG CHUNG

37
Thanh tra viên chính

Thanh tra viên chính SXD-CMDC-1

38 Thanh tra viên Thanh tra viên SXD-CMDC-2

39 Chuyên viên chính về Pháp chế Chuyên viên chính SXD-CMDC-3

40 Chuyên viên về Pháp chế Chuyên viên SXD-CMDC-4

41 Chuyên viên chính Tổng hợp Chuyên viên chính SXD-CMDC-5

42 Chuyên viên Tổng hợp Chuyên viên SXD-CMDC-6

43 Chuyên viên chính Hành chính - Văn phòng Chuyên viên chính SXD-CMDC-7

44 Chuyên viên Hành chính - Văn phòng Chuyên viên SXD-CMDC-8

45 Chuyên viên chính Quản trị công sở Chuyên viên chính SXD-CMDC-9

46 Chuyên viên Quản trị công sở Chuyên viên SXD-CMDC-10

47 Chuyên viên chính Công nghệ thông tin Chuyên viên chính SXD-CMDC-11

48 Chuyên viên Công nghệ thông tin Chuyên viên SXD-CMDC-12

49 Kế toán viên chính Kế toán viên chính SXD-CMDC-13

50 Kế toán viên Kế toán viên SXD-CMDC-14

51 Văn thư Văn thư viên SXD-CMDC-15

52 Lưu trữ Chuyên viên SXD-CMDC-16

53 Thủ quỹ Chuyên viên SXD-CMDC-17

NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM: HỖ TRỢ, PHỤC VỤ

54 Nhân viên kỹ thuật Nhân viên SXD-HTPV-1

55 Lái xe Nhân viên SXD-HTPV-2



STT Tên VTVL Ngạch công chức Mã VTVL Ghi chú

56 Phục vụ Nhân viên SXD-HTPV-3

57 Bảo vệ Nhân viên SXD-HTPV-4
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